
KHỐI CHỒI 

Chủ đề 9: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

      Thời gian: 5 Tuần ( Từ 10/03 đến 11/04/2025) 
 

* Mục tiêu của chủ đề: 

1) Phát triển thể chất: 

- Thực hiện khéo léo các bài tập bật, nhảy. (MT2) 

- Bò bằng bàn tay và bàn chân theo yêu cầu của cô. 

(MT16) 

- Biết một số thực phẩm cùng nhóm. (MT22) 

- Biết mối nguy hiểm khi chọc phá hoặc chơi gần chó 

mèo lạ, cẩn thận khi tiếp xúc với những con vật 

dữ.(MT33) 

2) Phát triển nhận thức: 

- Biết gọi tên nhóm con vật theo đặc điểm chung.  

Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển con vật 

(MT37) 

- Nhận ra sự thay đổi trong quá trình phát triển của 

con vật (MT40) 

- Nhận biết số đếm, số lượng (MT 49) 

- Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật 

so với người khác (MT56) 

3) Phát triển ngôn ngữ: 

- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại..(MT 63) 

- Biết kể chuyện theo tranh (MT74) 

 

- Thể hiện sự thích thú với sách, biết phối hợp cùng cô 

và bạn tạo ra sách truyện tranh đơn giản. (MT 78) 

- Sử dụng kí hiệu để "viết": tên, làm vé tàu, thiệp chúc 

mừng... (MT82) 

4) Phát triển thẩm mỹ: 

- Cắt theo đường thẳng và cong của các hình đơn giản. 

(MT86)  

- Dán các hình vào đúng vị trí cho trước.(MT87) 

- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp (MT93) 

5) Phát triển tình cảm - xã hội: 

- Nhận biết  và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con 

người, sự vật, hiện tượng (MT102) 

- Biết chờ đến lượt khi được nhắc nhỡ. (MT 107) 

- Thích chăm sóc cây cối, con vật quen thuộc. 

(MT110) 

- Nhận xét được một số hành vi đúng hoặc sai của con 

người đối với môi trường. (MT111) 

 



 

 

 

 

 
 

 

              

                    

         

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUẦN 3: 

MỘT SỐ CON 

VẬT SỐNG 

DƯỚI NƯỚC 

 

 

Thời gian:  

Từ  ngày  

24/03/25 -> 

28/03/2025 

TUẦN 5: 

CÁC LOẠI 

CÔN TRÙNG 
 

 

 

Thời gian: 

Từ  ngày  

07/04/25 -> 

11/04/2025 

 

TUẦN 1: 

MỘT SỐ CON 

VẬT NUÔI 

TRONG GIA 

ĐÌNH 

 

Thời gian:  

Từ  ngày 

 10/03/25 -> 

14//03/2025 
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TUẦN 2: 

MỘT SỐ CON 

VẬT SỐNG 

TRONG 

RỪNG 

 

Thời gian:  

Từ  ngày  

17/03/25 -> 

21/03/2025 

TUẦN 4: 

MỘT SỐ 

LOÀI CHIM 
 

 

 

Thời gian:  

Từ  ngày  

31/03/25 -> 

04/04/2025 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Thời gian : 5 tuần (Từ 10/03 đến 11/04/2025) 
 
 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH  

Thời gian:  1 Tuần (Từ ngày 10/03 -> 14/03/2025) 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu : 

- Thực hiện khéo léo các 

bài tập bật, nhảy. (MT2) 

- Biết mối nguy hiểm khi 

chọc phá hoặc chơi gần 

chó mèo lạ, cẩn thận khi 

tiếp xúc với những con 

vật dữ. (MT33) 

 

* Mục Tiêu : 

- Biết gọi tên nhóm con vật 

theo đặc điểm chung.  Nhận 

ra sự thay đổi trong quá 

trình phát triển con vật 

(MT37) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT 49) 

* Mục Tiêu : 

- Lắng nghe và trao đổi 

với người đối thoại… 

(MT 63) 

- Sử dụng kí hiệu để 

"viết": tên, làm vé tàu, 

thiệp chúc mừng... 

(MT82) 

 

* Mục Tiêu : 

- Thể hiện sự thích thú 

trước cái đẹp (MT93) 

 

* Mục Tiêu : 

- Nhận biết  và thể hiện 

cảm xúc, tình cảm với 

con người, sự vật, hiện 

tượng (MT102) 

- Thích chăm sóc cây 

cối, con vật quen 

thuộc. (MT110) 

* Nội Dung : 

- Dạy cháu bật liên tục 

qua 5 vòng 

- Dạy cháu biết cách 

tránh các hành động gây 

nguy hiểm như chọc phá 

các con vật nuôi để giữ 

an toàn cho bản thân 

mình. Tránh xa những 

con vật dữ 

 

* Nội Dung : 

- Dạy cháu biết đặc điểm, 

ích lợi và tác hại của một số 

con vật. So sánh sự giống 

và khác nhau của một số 

con vật. Phân nhóm con vật 

theo dấu hiệu cho trước 

- Dạy cháu  thực hiện được 

thao tác gộp và tách 

* Nội Dung : 

- Dạy cháu  các bài hát, 

bài thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ câu đố, hò vè phù 

hợp với độ tuổi. 

- Dạy cháu làm quen với 

cách đọc và viết tiếng 

việt: Hướng đọc, viết: từ 

trái sang phải, từ dòng 

trên xuống dòng dưới. 

 

* Nội Dung : 

-  Vẻ đẹp trong vận động, 

trong tạo hình, âm 

nhạc.... Mong muốn tạo 

ra cái đẹp. 

 

* Nội Dung : 

- Cháu  biết  thể hiện 

tình cảm với các con 

vật  

- Cháu biết thể hiện 

tình cảm với các con 

vật, cho con vật quen 

thuộc ăn. 



 
 

 

 

* Hoạt Động: 

TDGH:   Bật liên tục 

qua 5 vòng 

TDS:  Thở: Gà gáy, Tay 

1, Bụng 2, Chân 1, Bật 1. 

TẠO HÌNH:   Vẽ, tô 

màu con mèo (Trang 20) 

HĐVC:  

+ Góc NT:   Vẽ tô màu 

các con vật. Xé dán các 

con vật. Gấp các con vật. 

Nặn các con vật. Cắt dàn 

làm album các con vật 

sống trong nhà. Khảm 

tranh với chữ cái. Hát 

các bài hát theo chủ đề. 

HĐNT: TCVĐ: 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Kéo co 

HĐ CHIỀU: 

- HDTC:  “Cáo ơi! Ngủ 

à!” 

-  ÔN TTVS: Đánh răng, 

súc miệng 

 

* Hoạt Động: 

KPKH:   Tìm hiểu các con 

vật nuôi trong gia đình 

LQVT: Gộp và tách (Trang 

19) 

HĐVC: 

+ Góc HT:   Phân nhóm 

vật nuôi trong gia đình. 

Chọn chữ số tương ứng. 

Ghép tranh. Tìm nhóm chữ 

cái giống nhau. Trò chơi 

trên bảng tương tác: Con 

nào chuồng nấy.  

HĐ: STEAM: Làm tổ chim 

(Tiết 1) 

HĐNT:  

+ Quan sát con gà mái 

+ Quan sát con chó 

+ Quan sát con mèo 

+ Quan sát con vịt 

+ Thử nghiệm “Trứng chìm 

– trứng nổi” 

 

* Hoạt Động: 

LQVH: Thơ “Chú gà 

trống nhỏ” 

HĐVC: 

+ Góc sách:  Xem tranh 

truyện, kể chuyện theo 

nội dung tranh. 

+ Góc  PV Cửa hàng bán 

vật nuôi, bán thức ăn cho 

vật nuôi. Bác sĩ thú y. 

Gia đình. 

HĐ CHIỀU: 

+ LQCC: Chữ I (Trang 

12) 

* Hoạt Động: 

GDAN: Dạy vận động 

“Gà trống mèo con và 

cún con”. 

TẠO HÌNH:  Vẽ, tô màu 

con mèo (Trang 20) 

HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ tô màu 

các con vật. Xé dán các 

con vật. Gấp các con vật. 

Nặn các con vật. Cắt dàn 

làm album các con vật 

sống trong nhà. Khảm 

tranh với chữ cái. Hát các 

bài hát theo chủ đề. 

 

 

* Hoạt Động: 

HĐVC:  

+ Góc  PV:   Cửa hàng 

bán vật nuôi, bán thức 

ăn cho vật nuôi. Bác sĩ 

thú y. Gia đình. 

+ Góc XD: Xây trang 

trại chăn nuôi. 

+ Góc TN:  Làm các 

con vật từ lá cây, 

KPKH: Trứng chìm- 

trứng nổi 

HĐ CHIỀU: 

+ Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần. 

+ Sinh hoạt tập thể 



KẾ HOẠCH TUẦN 1 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH  

Thời gian: 1 tuần (Từ 10/03 -> 14/03/2025) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2:  

10/03/2025 

THỨ 3:  

11/03/2025 

THỨ 4:  

12/03/2025 

THỨ 5:  

13/03/2025 

THỨ 6: 

14/03/2025 

LỄ GIÁO 
- Trẻ biết cám ơn khi ai cho hoặc giúp điều gì 

- Trẻ biết quan tâm đến những người thân 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, hướng dẫn trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh, trò chuyện với trẻ kể tên các con vật nuôi ở gia đình 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ vỏ ốc, sò 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS Thở: Gà gáy; Tay 1 ; Bụng 2;  Chân 1, Bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát con gà mái 

 

TCVĐ: Kéo co 

Quan sát con chó 

 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột  

Thử nghiệm “Trứng 

chìm – trứng nổi” 

TCVĐ: Kéo co 

Quan sát con mèo 

 

TCVĐ: Mèo đuổi chuột 

Quan sát con vịt 

 

TCVĐ: Kéo co 

 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

 

 

*GDAN: Dạy vận động 

“Gà trống mèo con và 

cún con” 

 

*LQVT:  Gộp và tách 

(Trang 19) 

 

*TẠO HÌNH: Vẽ, tô 

màu con mèo (Trang 

20) 

*TDGH: Bật liên tục qua 5 

vòng 

(Thở: Gà gáy; Tay 1 ; Bụng 2;  

Chân 1(BT), Bật 1) 

*KPKH:  Tìm hiểu các con 

vật nuôi trong gia đình 

*LQVH: Thơ “Chú gà 

trống nhỏ” 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

 Phân vai: Cửa hàng bán vật nuôi, bán thức ăn cho vật nuôi. Bác sĩ thú y. Gia đình. 

 Xây dựng: Xây trang trại chăn nuôi 

 Nghệ thuật: Vẽ tô màu các con vật. Xé dán các con vật. Gấp các con vật. Nặn các con vật. Cắt dàn làm 

album các con vật sống trong nhà. Khảm tranh với chữ cái. Hát các bài hát theo chủ đề. 

 Học tập: Phân nhóm vật nuôi trong gia đình. Chọn chữ số tương ứng. Ghép tranh. Tìm nhóm chữ cái giống 

nhau. Trò chơi trên bảng tương tác: Con nào chuồng nấy. Xem tranh truyện, kể chuyện theo nội dung tranh 

 Thiên nhiên: Làm các con vật từ lá cây, KPKH: Trứng chìm- trứng nổi  

TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ 

 

HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Làm tổ chim (Tiết 1) 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
 

Sinh hoạt tập thể 

 
*ÔN TTVS: 

Đánh răng, súc miệng 
HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*HDTC: 
“Cáo ơi! Ngủ à!” 

LQCC:  

Chữ I (Trang 12) 

 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG  
Thời gian: 1 Tuần (Từ 17/03 -> 21/03/2025) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu: 

- Thực hiện khéo léo các bài 

tập bật, nhảy. (MT2) 

- Biết mối nguy hiểm khi 

chọc phá hoặc chơi gần chó 

mèo lạ, cẩn thận khi tiếp 

xúc với những con vật 

dữ.(MT33) 

 

* Mục Tiêu: 

- Biết gọi tên nhóm con vật 

theo đặc điểm chung.  Nhận 

ra sự thay đổi trong quá 

trình phát triển con 

vật.MT37) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT 49) 

 

* Mục Tiêu: 

- Lắng nghe và trao đổi 

với người đối thoại..(MT 

63) 

- Sử dụng kí hiệu để 

"viết": tên, làm vé tàu, 

thiệp chúc mừng... 

(MT82) 

 

* Mục Tiêu: 

- Thể hiện sự thích thú 

trước cái đẹp (MT93) 

* Mục Tiêu: 

- Nhận xét được một 

số hành vi đúng hoặc 

sai của con người đối 

với môi trường. 

(MT111) 

 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu bật qua vật cản  

cao 10 – 15cm  

- Dạy cháu tránh xa những 

con vật dữ 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu biết đặc điểm, 

ích lợi và tác hại của một số 

con vật sống trong rừng. So 

sánh sự giống và khác nhau 

của một số con vật sống 

trong rừng. Phân nhóm con 

vật theo dấu hiệu cho trước. 

- Dạy cháu đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 10. 

 

* Nội Dung: 

- Cháu nghe hiểu nội 

dung truyện kể phù hợp 

với độ tuổi. 

- Cháu làm quen với 

cách đọc và viết tiếng 

việt: Hướng viết của các 

nét chữ; “đọc” ngắt nghỉ 

sau các dấu. 

* Nội Dung: 

- Cháu thích thú và nói 

lên cảm xúc của mình khi 

nhìn các tác phẩm tạo 

hình Vẻ đẹp trong vận 

động, trong tạo hình, âm 

nhạc.... 

* Nội Dung: 

- Cháu nhận xét và tỏ 

thái độ với hành vi 

“đúng- sai”, “tốt -

xấu”. 



* Hoạt Động: 

TDGH: Bật qua vật cản cao 

10 - 15cm 

TDS: Thở: Gà gáy, Tay 1, 

Bụng 2;  Chân 1, Bật 1 

TẠO HÌNH: Vẽ, tô màu 

con vật sống trong rừng 

(Trang 19) 

HĐVC:   

+ Góc NT:   Vẽ tô màu con 

vật sống trong rừng. Nặn 

con vật sống trong rừng. Cắt 

dán làm album các con vật 

sống trong rừng. Khảm 

tranh các con vật sống trong 

rừng. Hát các bài hát về chủ 

đề 

HĐNT:  

- TCVĐ:  

+ Đua ngựa  

+ Cáo ơi! Ngủ à! 

HĐ CHIỀU: 

- ÔN TTVS: Mặc áo, cài 

nút áo 

- HDTC: “Bắt bướm” 

* Hoạt Động: 

KPKH: Tìm hiểu một số 

con vật sống trong rừng 

LQVT:  Đếm đến 6 (Trang 

20) 

 HĐVC: 

+ Góc HT: Trò chơi “Phân 

nhóm động vật ăn thịt – ăn 

cỏ” Chơi trên bảng tương 

tác: Nối sao cho đúng. Chơi 

về đúng chuồng. Ghép chữ 

theo tranh. Kidmart: Ngôi 

nhà của Millie.  

HĐ: STEAM:  Làm tổ 

chim (Tiết 2) 

HĐNT:  

+ Quan sát con voi 

+ Quan sát con dê  

+ Quan sát con hổ 

+ Quan sát con báo 

+ Quan sát con hươu cao cổ 

 

 

* Hoạt Động: 

PTNN: KCTT “Các con 

vật sống trong rừng” 

HĐVC: 

+ Góc HT: Xem tranh 

truyên, kể chuyện theo 

nội dung tranh. 

+ Góc PV: Chơi gia đình 

(bé được ba mẹ dẫn đi 

Thảo Cầm Viên tham 

quan). Bán hàng lưu 

niệm. Bán vé tham quan.  

HĐ CHIỀU: 

+ LQCC: Chữ T (Trang 

13) 

 

* Hoạt Động: 

GDAN: Nghe hát “Chú 

voi con ở bản đôn” 

TẠO HÌNH: Vẽ, tô màu 

con vật sống trong rừng 

(Trang 19) 

HĐVC :  

+ Góc NT: Vẽ tô màu con 

vật sống trong rừng. Nặn 

con vật sống trong rừng. 

Cắt dán làm album các 

con vật sống trong rừng. 

Khảm tranh các con vật 

sống trong rừng. Hát các 

bài hát về chủ đề 

 

* Hoạt Động: 

HĐVC :  

+ Góc XD: Xây Thảo 

Cầm Viên. 

+ Góc TN: Chơi với 

cát, nước. KPKH: Thử 

nghiệm: Núi lửa phun 

trào 

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần. 

- Sinh hoạt tập thể 

 

 

 

 

 

 
 



KẾ HOẠCH TUẦN 2 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG  

Thời gian: 1 tuần (Từ 17/03 -> 21/03/2025) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2: 

17/03/2025 

THỨ 3: 

18/03/2025 

THỨ 4: 

19/03/2025 

THỨ 5: 

20/03/2025 

THỨ 6: 

21/03/2025 

LỄ GIÁO  
- Trẻ biết cám ơn khi ai cho hoặc giúp điều gì 

- Trẻ biết quan tâm đến những người thân 

ĐÓN TRẺ  

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, hướng dẫn trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh, trò chuyện với trẻ kể tên các con vật sống trong rừng 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ vỏ ốc, sò 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS Thở: Gà gáy; Tay 1 ; Bụng 2;  Chân 1, Bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI  

Quan sát con voi 

TCVĐ: Đua ngựa 

Quan sát con dê  

TCVĐ: “Cáo ơi! Ngủ 

à!” 

Quan sát con hổ 

TCVĐ: Đua ngựa 

Quan sát con báo 

TCVĐ: “Cáo ơi! Ngủ à!” 

Quan sát con hươu cao cổ 

TCVĐ: Đua ngựa 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC  

* GDAN: Nghe hát 

“Chú voi con ở bản 

đôn” 

 

*LQVT: Đếm đến 6 

(Trang 20) 

*TẠO HÌNH: Vẽ, tô 

màu con vật sống trong 

rừng (Trang 19) 

*TDGH: Bật qua vật cản 

cao 10 - 15cm  

(Thở: Gà gáy; Tay 1 ; Bụng 

2;  Chân 1 (BT), Bật 1) 

*KPKH: Tìm hiểu một số 

con vật sống trong rừng 

*PTNN: KCTT “Các con 

vật sống trong rừng” 

  

  

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

Phân vai: Chơi gia đình (bé được ba mẹ dẫn đi Thảo Cầm Viên tham quan). Bán hàng lưu niệm. Bán vé 

tham quan 

Xây dựng: Xây Thảo Cầm Viên. 

Nghệ thuật: Vẽ tô màu con vật sống trong rừng. Nặn con vật sống trong rừng. Cắt dán làm album các con 

vật sống trong rừng. Khảm tranh các con vật sống trong rừng. Hát các bài hát về chủ đề 

Học tập:  Xem tranh truyện, kể chuyện theo nội dung tranh. Trò chơi “Phân nhóm động vật ăn thịt – ăn cỏ” 

Chơi trên bảng tương tác: Nối sao cho đúng. Chơi về đúng chuồng. Ghép chữ theo tranh. Kidmart: Ngôi nhà 

của Millie.  

Thiên nhiên: Chơi với cát, nước. KPKH: Thử nghiệm “Núi lửa phun trào” 

TCVĐ: Cáo và thỏ 

HĐ: STEAM 

Đề tài:  

Làm tổ chim  

(Tiết 2) 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
Sinh hoạt tập thể 

 

*ÔN TTVS: 

 Mặc áo, cài nút áo 

HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*HDTC: 
Bắt bướm 

LQCC: 

Chữ T  

(Trang 13) 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC  
Thời gian: 1 Tuần (Từ 24/03- 28/03/2025) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ 

HỘI 

* Mục Tiêu : 

- Bò bằng bàn tay và bàn 

chân theo yêu cầu của cô. 

(MT16) 

- Biết một số thực phẩm 

cùng nhóm. (MT22) 

- Biết mối nguy hiểm khi 

chọc phá hoặc chơi gần 

chó mèo lạ, cẩn thận khi 

tiếp xúc với những con 

vật dữ.(MT33) 

* Mục Tiêu : 

- Biết gọi tên nhóm con vật 

theo đặc điểm chung.  Nhận 

ra sự thay đổi trong quá 

trình phát triển con 

vật.MT37) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT 49) 

 

* Mục Tiêu : 

- Lắng nghe và trao đổi 

với người đối thoại.. 

(MT 63) 

- Thể hiện sự thích thú 

với sách, biết phối hợp 

cùng cô và bạn tạo ra 

sách truyện tranh đơn 

giản. (MT 78) 

 

 

* Mục Tiêu : 

- Cắt theo đường thẳng và 

cong của các hình đơn 

giản.(MT86) 

- Dán các hình vào đúng 

vị trí cho trước.(MT87) 

  

* Mục Tiêu : 

- Nhận biết  và thể 

hiện cảm xúc, tình 

cảm với con người, sự 

vật, hiện tượng 

(MT102) 

- Biết chờ đến lượt 

khi được nhắc nhỡ. 

 (MT 107) 

 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu bò bằng bàn 

tay và bàn chân 3m – 4m 

- Dạy cháu biết ăn thịt, 

cá…có nhiều chất đạm 

- Cháu biết cách tránh các 

hành động gây nguy hiểm 

như chọc phá các con vật 

nuôi để giữ an toàn cho 

bản thân mình  

* Nội Dung: 

- Dạy cháu biết đặc điểm, 

ích lợi và tác hại của một số 

con vật sống dưới nước. 

Phân nhóm con vật theo dấu 

hiệu cho trước. Dạy trẻ biết 

quá trình phát triển của con 

vật, điều kiện sống của một 

số con vật. Quan sát, phán 

đoán mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật với môi trường 

* Nội Dung: 

- Cháu nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi. 

- Cháu thích chơi với 

sách, xem và đọc sách ở 

mọi lúc mọi nơi một 

mình. Chú ý nghe đọc 

sách, tìm hiểu nội dung 

tranh vẽ trong sách . Sưu 

tầm, cắt dán tranh ảnh 

* Nội Dung: 

- Cháu cắt theo đường 

thẳng, đường cong. Cắt rời 

các hình trên tạp chí, họa 

báo, trên hình vẽ sẵn theo 

yêu cầu, theo ý thích của 

trẻ. 

- Cháu dán hình trang trí 

bức tranh 

* Nội Dung : 

- Cháu thể hiện tình 

cảm với các con vật 

- Cháu biết chờ đến 

lượt, hợp tác. 

 



sống. 

- Dạy cháu đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 10 

 

làm sách về chủ đề. 

* Hoạt Động : 

TDGH: Bò bằng bàn tay 

và bàn chân  

TDS: Thở: Gà gáy, Tay 

1, Bụng 2, Chân 1,Bật 1 

Tạo hình:  Cắt dán con 

vật sống dưới nước 

(Trang 22) 

HĐVC :  

+ Góc NT: Vẽ, tô màu 

các con vật sống dưới 

nước. Làm các con vật từ 

nguyên vật liệu phế thải. 

Cắt dán làm album ảnh 

động vật sống dưới nước. 

Nặn các con vật sống 

dưới nước. Hát một số bài 

hát về chủ đề.  

HĐNT:  

- Thử nghiệm: “Cá giấy 

bơi trong nước” 

- TCVĐ:  

+ Cá sấu lên bờ  

+ Cò bắt cua 

* Hoạt Động : 

KPKH: Vòng đời của ếch 

LQVT:  Đếm đến 7 (Trang 

21) 

HĐVC: 

+ Góc HT: Chơi tranh bù 

chổ thiếu.Chơi “Phân loại 

các loại cá”. Chơi trên bảng 

tương tác: Tìm bóng, ghép 

tranh.  Kidmart: Ngôi nhà 

chuột 

HĐNT:  

+ Quan sát con cá vàng   

+ Quan sát con cua 

+ Quan sát con ốc 

+ Quan sát con cá rô 

+ Quan sát con tôm 

+ Thử nghiệm: Cá giấy bơi 

trong nước 

 

 

 

 

 

* Hoạt Động : 

LQVH : Kể chuyện 

“Nòng nọc con tìm mẹ” 

HĐVC: 

+ Góc HT: Xem tranh 

truyện, kể chuyện theo 

tranh về các con vật sống 

dưới nước.  

+ Góc PV: Cửa hàng 

bán hải sản - gia đình. 

Giao hàng  

HĐ CHIỀU: 

+ LQCC: Chữ C (Trang 

14) 

* Hoạt Động : 

TẠO HÌNH:  Cắt dán con 

vật sống dưới nước (Trang 

22) 

GDAN: Nghe hát “Tôm 

cua cá thi tài” 

HĐVC:  

+ Góc NT: Vẽ, tô màu các 

con vật sống dưới nước. 

Làm các con vật từ 

nguyên vật liệu phế thải. 

Cắt dán làm album ảnh 

động vật sống dưới nước. 

Nặn các con vật sống dưới 

nước. Hát một số bài hát 

về chủ đề.  

HĐ: STEAM:  Làm tổ 

chim (Tiết 3) 

 

* Hoạt Động : 

HĐVC:  

+ Góc PV: Cửa hàng 

bán hải sản. Gia đình. 

Giao hàng 

+ Góc XD: Xây ao cá 

nhà bé  

+ Góc TN: Câu cá; 

tạo hình chữ cái từ 

nguyên vật liệu thiên 

nhiên. KPKH: Chú 

mực đáng yêu 

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần. 

- Sinh hoạt tập thể 

 



HĐ CHIỀU: 

- HDTC: Mèo và chim sẻ 

- ÔN TTVS: Ôn Mặc áo 

có cổ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 3 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 

Thời gian: 1 tuần (Từ 24/03- 28/03/2025) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2:  

24/03/2025 

THỨ 3:  

25/03/2025 

THỨ 4:  

26/03/2025 

THỨ 5:  

27/03/2025 

THỨ 6:  

28/03/2025 

LỄ GIÁO 
- Trẻ biết cám ơn khi ai cho hoặc giúp điều gì 

- Trẻ biết quan tâm đến những người thân 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, hướng dẫn trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh, cho trẻ xem góc nổi bật của chủ đề, trò chuyện về các con vật sống dưới nước  

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ lá cây, tăm bông…. 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS Thở: Gà gáy; Tay 1 ; Bụng 2;  Chân 1, Bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát con cá vàng 

TCVĐ: Cá sấu lên bờ 

Quan sát con cua 

TCVĐ: Cò bắt cua 

Quan sát con ốc 

TCVĐ: Cá sấu lên bờ 

Thử nghiệm “Cá giấy bơi 

trong nước” 

TCVĐ: Cò bắt cua 

Quan sát con tôm 

TCVĐ: Cá sấu lên bờ 

 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

*GDAN: Nghe hát 

“Tôm cá cua thi tài” 

 

LQVT: Đếm đến 7 

(Trang 21) 

*TẠO HÌNH: Cắt dán 

con vật sống dưới nước 

(Trang 22) 

*TDGH: Bò bằng bàn tay 

và bàn chân  

(Thở: Gà gáy; Tay 1 (BT); 

Bụng 2; Chân 1(BT); Bật 

1) 

*KPKH: Vòng đời của ếch 

LQVH: Kể chuyện 

“Nòng nọc con tìm 

mẹ” 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

Phân vai: Cửa hàng bán hải sản. Gia đình. Giao hàng 

Xây dựng:  Xây ao cá nhà bé 

Nghệ thuật: Vẽ, tô màu các con vật sống dưới nước. Làm các con vật từ nguyên vật liệu phế thải. Cắt dán 

làm album ảnh động vật sống dưới nước. Nặn các con vật sống dưới nước. Hát một số bài hát về chủ đề.  

Học tập: Xem tranh truyện, kể chuyện theo tranh về các con vật sống dưới nước. Chơi tranh bù chổ 

thiếu.Chơi “Phân loại các loại cá”. Chơi trên bảng tương tác: Tìm bóng, ghép tranh.  Kidmart: Ngôi nhà chuột 

Thiên nhiên:  Câu cá. Tạo hình chữ cái từ nguyên vật liệu thiên nhiên. KPKH: Chú mực đáng yêu 

- TCVĐ: Cá sấu lên bờ 

 

HĐ: STEAM 

Đề tài: 

Làm tổ chim 

 (Tiết 3) 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
 

 
Sinh hoạt tập thể  

 
*ÔN TTVS: 

Mặc áo có cổ 

HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*HDTC: 
Mèo và chim sẻ 

LQCC:  

Chữ C 

(Trang 14) 

 

 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOÀI CHIM  
Thời gian: 1 Tuần (Từ 31/03- 04/04/2025) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu : 

- Bò bằng bàn tay và bàn 

chân theo yêu cầu của cô. 

(MT16) 

- Biết mối nguy hiểm khi 

chọc phá hoặc chơi gần 

chó mèo lạ, cẩn thận khi 

tiếp xúc với những con 

vật dữ.(MT33) 

 

* Mục Tiêu : 

- Biết gọi tên nhóm con vật 

theo đặc điểm chung.  Nhận 

ra sự thay đổi trong quá 

trình phát triển con 

vật.MT37) 

- Sử dụng lời nói và hành 

động để chỉ vị trí của đồ vật 

so với người khác (MT56) 

 

* Mục Tiêu : 

- Lắng nghe và trao đổi 

với người đối thoại..(MT 

63) 

- Thể hiện sự thích thú 

với sách, biết phối hợp 

cùng cô và bạn tạo ra 

sách truyện tranh đơn 

giản. (MT 78) 

* Mục Tiêu : 

- Thể hiện sự thích thú 

trước cái đẹp MT93) 

* Mục Tiêu : 

- Nhận biết  và thể 

hiện cảm xúc, tình 

cảm với con người, sự 

vật, hiện tượng 

(MT102) 

- Thích chăm sóc cây 

cối, con vật quen 

thuộc. (MT97) 

 

* Nội Dung : 

- Dạy cháu bò bằng bàn 

tay và bàn chân  

- Dạy cháu biết cách 

tránh các hành động gây 

nguy hiểm như chọc phá 

các con vật nuôi để giữ an 

toàn cho bản thân mình. 

* Nội Dung : 

- Dạy cháu biết đặc điểm 

bên ngoài của 1 số con 

chim. Phân nhóm con vật 

theo dấu hiệu. Cháu biết 

quá trình phát triển của con 

vật, điều kiện sống của một 

số con vật. Quan sát, phán 

đoán mối liên hệ đơn giản 

giữa con vật với môi trường 

sống. Cách chăm sóc bảo vệ 

con vật. 

- Dạy cháu xác định vị trí 

* Nội Dung : 

- Cháu nghe hiểu nội 

dung truyện kể, truyện 

đọc phù hợp với độ tuổi. 

- Cháu thích chơi với 

sách, xem và đọc sách ở 

mọi lúc mọi nơi một 

mình.Chú ý nghe đọc 

sách, tìm hiểu nội dung 

tranh vẽ trong sách . Sưu 

tầm, cắt dán tranh ảnh 

làm sách về chủ đề. 

* Nội Dung : 

- Cháu mong muốn tạo 

ra cái đẹp.Thích thú và 

nói lên cảm xúc của 

mình khi nhìn các tác 

phẩm tạo hình. Biết nhận 

thức về cái đẹp qua trang 

phục của cá nhân của 

mọi người xung quanh. 

  

* Nội Dung : 

- Cháu thể hiện tình 

cảm với các con vật  

- Cháu biết thể hiện 

tình cảm với các con 

vật, cho con vật quen 

thuộc ăn. 

 



của đồ vật so với bản thân 

trẻ và so với bạn khác (phía 

trên- phía dưới). 

 

* Hoạt Động : 

TDGH: Bò bằng cẳng tay 

và cẳng chân 

TDS:  Thở: Gà gáy; Tay 

1 ; Bụng 2;  Chân 1, Bật 1 

TẠO HÌNH: Vẽ con vật 

bé thích (Trang 23) 

HĐVC :  

+ Góc  NT: Xem tranh 

truyên, kể chuyện theo 

nội dung tranh. Đôminô 

các loài chim. Lô tô các 

loài chim. Chim con tìm 

mẹ. Chơi trên bảng tương 

tác: Ghép tranh, trúc xanh  

- TCVĐ: 

+ Chim bay về tổ 

+ Chim bay cò bay 

HĐ CHIỀU: 

- ÔN TTVS: Đi giày, dép 

 

* Hoạt Động : 

KPKH: Tìm hiểu một số 

loài chim. 

LQVT: Trên - dưới (Trang 

22) 

HĐVC: 

+ Góc HT: Đôminô các 

loài chim. Lô tô các loài 

chim. Chim con tìm mẹ. 

Chơi trên bảng tương tác: 

Ghép tranh, trúc xanh  

HĐNT:  

+ Quan sát con chim chào 

mào 

+ Quan sát chim ăn mồi 

+ Quan sát chim bồ câu 

+ Thử nghiệm: “Qủa trứng 

biết đứng” 

+ Thử nghiệm: “Cá nóc nổi 

giận” 

HĐ CHIỀU: 

- NHNL: Tổ chức sinh nhật 

tháng 3 

- HDTC CHỮ CÁI: “Đội 

* Hoạt Động: 

LQVH: Kể chuyện 

“Chim vàng anh ca hát” 

HĐVC: 

+ Góc HT: Xem tranh 

truyên, kể chuyện theo 

nội dung tranh.  

+ Góc PV: Cửa hàng bán 

thức ăn cho chim, gia 

đình.    

HĐ CHIỀU: 

LQCC: Chữ P (Trang 

23) 

   

  

* Hoạt Động: 

GDAN: Dạy vỗ nhịp 

“Con chim non” 

TẠO HÌNH: Vẽ con vật 

bé thích (trang 23) 

HĐVC :  

+ Góc  NT: Xem tranh 

truyên, kể chuyện theo 

nội dung tranh. Đôminô 

các loài chim. Lô tô các 

loài chim. Chim con tìm 

mẹ. Chơi trên bảng 

tương tác: Ghép tranh, 

trúc xanh 

HĐ CHIỀU: 

LQCC: Chữ P (Trang 

23) 

 

* Hoạt Động : 

HĐVC:  

+ Góc PV: Cửa hàng 

bán thức ăn cho chim. 

Gia đình. Giao hàng 

+ Góc XD: Xây tổ 

chim 

+ Góc TN: Tạo hình 

con chim từ lá cây. 

Xếp các loài chim từ 

sỏi. KPKH: Thử 

nghiệm “Tan vỏ 

trứng” 

HĐ CHIỀU: 

- Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần. 

- Sinh hoạt tập thể  

- NHNL: Tổ chức 

sinh nhật tháng 3 

 



mũ đeo râu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: MỘT SỐ LOÀI CHIM 

Thời gian: 1 tuần (Từ 31/03- 04/04/2025) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2:  

31/03/2025 

THỨ 3: 

 01/04/2025 

THỨ 4:  

02/04/2025 

THỨ 5:  

03/04/2025 

THỨ 6:  

04/04/2025 

LỄ GIÁO 
- Trẻ biết cám ơn khi ai cho hoặc giúp điều gì 

- Trẻ biết quan tâm đến những người thân 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, hướng dẫn trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh, cho trẻ xem góc nổi bật của chủ đề, trò chuyện về các con vật biết bay mà trẻ biết. 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ lá cây, tăm bông…. 

- Cho các cháu chơi tự do.  

TDS Thở: Gà gáy; Tay 1 ; Bụng 2;  Chân 1, Bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát chim chào 

mào 

TCVĐ: Chim bay cò 

bay 

Thử nghiệm “Qủa trứng 

biết đứng” 

TCVĐ: Chim bay về tổ 

Quan sát chim bồ câu 

 

TCVĐ: Chim bay cò 

bay 

Quan sát chim ăn mồi 

 

TCVĐ: Chim bay về tổ 

Thử nghiệm “Cá nóc nổi 

giận” 

TCVĐ: Chim bay cò bay 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC 

*GDAN: Dạy vỗ nhịp 

“Con chịm non” 

*LQVT: Trên - dưới 

(Trang 22) 

*TẠO HÌNH:  

Vẽ một số loại chim 

(Trang 23) 

 *TDGH: Bò bằng cẳng tay 

và cẳng chân 

(Thở: Gà gáy; Tay 1 (BT) ; 

Bụng 2;  Chân 1(BT), Bật 

1) 

*KPKH: Tìm hiểu một số 

loài chim. 

*LQVH: Kể chuyện 

“Chim vàng anh ca hát” 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

 Phân vai: Cửa hàng bán thức ăn cho chim. Gia đình. Giao hàng 

 Xây dựng: Xây khu nuôi chim                   

 Nghệ thuật: Vẽ tranh các loài chim bằng dấu tay. Cắt dán làm album các loài chim. Làm con chim từ nguyên vật liệu phế thải. Tạo 

hình với chữ cái in rỗng. Làm qùa tặng sinh nhật bạn. Tập hát các bài hát mừng sinh nhật. 

 Học tập: Xem tranh truyên, kể chuyện theo nội dung tranh. Đôminô các loài chim. Lô tô các loài chim. Chim con tìm mẹ. Chơi trên 

bảng tương tác: Ghép tranh, trúc xanh 

 Thiên nhiên:  Tạo hình con chim từ lá cây. Xếp các loài chim từ sỏi. KPKH: Thử nghiệm “Tan vỏ trứng” 

 TCVĐ: Chim bay cò bay 

HĐ CHIỀU 

 

Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
NHNL:  

Tổ chức sinh nhật tháng 

3 * ÔN TTVS: 
Đi giày, dép 

 

HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*TC CHỮ CÁI: 

“Đội mũ đeo râu” 

 

LQCC:  

Chữ Y (Trang 26) 

 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC LOẠI CÔN TRÙNG  

Thời gian: 1 Tuần (Từ 07/04-> 11/04/2025) 

 

PHÁT TRIỂN 

THỂ CHẤT 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 

PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM XÃ HỘI 

* Mục Tiêu: 

- Bò bằng bàn tay và bàn 

chân theo yêu cầu của cô. 

(MT16) 

- Biết mối nguy hiểm khi 

chọc phá hoặc chơi gần 

chó mèo lạ, cẩn thận khi 

tiếp xúc với những con vật 

dữ..(MT33) 

 

* Mục Tiêu: 

- Biết gọi tên nhóm con 

vật theo đặc điểm chung.  

Nhận ra sự thay đổi trong 

quá trình phát triển con 

vật. MT37) 

- Nhận biết số đếm, số 

lượng (MT 49) 

* Mục Tiêu: 

- Biết kể chuyện theo tranh 

(MT74) 

- Thể hiện sự thích thú với 

sách, biết phối hợp cùng cô 

và bạn tạo ra sách truyện 

tranh đơn giản. (MT 78) 

 

* Mục Tiêu: 

- Thể hiện sự thích thú 

trước cái đẹp MT93) 

 

  

* Mục Tiêu: 

- Nhận biết  và thể 

hiện cảm xúc, tình cảm 

với con người, sự vật, 

hiện tượng (MT102) 

- Thích chăm sóc cây 

cối, con vật quen 

thuộc. (MT110) 

 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu Bò dích dắc 

qua 5 điểm  

- Cháu biết tránh xa các 

hành động gây nguy hiểm 

như chọc phá các con vật 

để giữ an toàn cho bản 

thân mình. 

* Nội Dung: 

- Dạy cháu biết đặc điểm 

bên ngoài của 1 số con 

côn trùng.  Dạy cháu biết 

ích lợi và tác hại của một 

số con côn trùng. 

- Dạy cháu đếm trên đối 

tượng trong phạm vi 10 

 

* Nội Dung: 

- Cháu biết dựa theo tranh 

để kể lại thành một câu 

chuyện có mở đầu, kết thúc. 

- Cháu thích chơi với sách, 

xem và đọc sách ở mọi lúc 

mọi nơi một mình.Chú ý 

nghe đọc sách, tìm hiểu nội 

dung tranh vẽ trong sách 

.Sưu tầm, cắt dán tranh ảnh 

làm sách về chủ đề. 

 

* Nội Dung: 

- Cháu ngắm nhìn vẻ 

đẹp nổi bật của các sự 

vật hiện tượng trong 

thiên nhiên, cuộc sống, 

đồ dùng đồ chơi. Vẻ đẹp 

trong vận động, trong 

tạo hình, âm 

nhạc....Mong muốn tạo 

ra cái đẹp. 

 

* Nội Dung: 

- Cháu biết bộc lộ một 

số cảm xúc của bản 

thân bằng lời nói, cử 

chỉ và nét mặt  

- Cháu biết thể hiện 

tình cảm với các con 

vật. 

 



* Hoạt Động: 

TDGH: Bò dích dắc qua 5 

điểm 

TDS: Thở: Gà gáy, Tay 1,  

Bụng 2, Chân 1,  

Bật 1 

TẠO HÌNH: Vẽ, tô màu 

con Bướm (Trang 21) 

HĐVC :  

+ Góc  NT: Tô, vẽ, in một 

số con côn trùng. Cắt dán 

làm album về côn trùng. 

Làm côn trùng (chuồn 

chuồn, bướm, ong…) từ 

nguyên vật liệu phế thải 

(muỗng, dĩa giấy, hột 

hạt…). Tạo hình với các 

chữ cái in rỗng. Tâp hát 

các bài hát mừng sinh nhật. 

HĐNT:  

- TCVĐ: 

+ Bắt bướm 

+ Kiến tha mồi 

+ Dế nhảy 

HĐ CHIỀU: 

- KNS: Rèn kĩ năng sơ cứu 

vết bỏng 

- ÔN TTVS: Ôn Rửa chân 

* Hoạt Động: 

KPKH: Tìm hiểu một số 

loài côn trùng. 

LQVT: Đếm đến 8 

(trang 23) 

HĐVC: 

+ Góc HT: Trò chơi 

“Chú ong tài năng” . Xếp 

xếp vòng đời của bướm. 

Trò chơi ghép chữ theo 

tranh. Chơi trên bảng 

tương tác: Ghép tranh, 

phân nhóm côn trùng có 

lợi – có hại.  Kidmart: 

Ngôi nhà của Millie 

HĐNT:  

+ Quan sát con sâu 

+ Quan sát con ong 

+ Quan sát con kiến 

+ Quan sát con bướm 

+ Thử nghiệm: Sâu giấy 

đổi màu 

 

 

 

* Hoạt Động: 

PTNN: Kể chuyện theo 

tranh chủ đề “Côn trùng”. 

HĐVC: 

+ Góc HT: Xem tranh 

truyện, kể chuyện theo nội 

dung tranh  

+ Góc PV: Chơi cửa hàng 

lưu niệm, gia đình. 

 

* Hoạt Động: 

GDAN: Dạy múa “Chị 

ong nâu và em bé” 

TẠO HÌNH: Vẽ, tô 

màu con bướm (Trang 

21) 

HĐVC:  

+ Góc  NT: Tô, vẽ, in 

một số con côn trùng. 

Cắt dán làm album về 

côn trùng. Làm côn 

trùng (chuồn chuồn, 

bướm, ong…) từ 

nguyên vật liệu phế thải 

(muỗng, dĩa giấy, hột 

hạt…). Tạo hình với các 

chữ cái in rỗng. Tâp hát 

các bài hát mừng sinh 

nhật. 

 HĐ CHIỀU: 

- THNTH: Chủ đề “Các 

loại côn trùng” 

* Hoạt Động: 

HĐVC:  

+ Góc PV: Cửa hàng 

lưu niệm. Gia đình.Tài 

xế    

+ Góc XD: Mô hình 

khu vườn côn trùng                 

+ Góc TN: Chơi với lá 

cây. Thử nghiệm “Lốc 

xoáy mini” 

HĐ CHIỀU: 

- NHNL: Tổ chức sinh 

nhật tháng 3 

- Nêu gương cuối 

ngày, cuối tuần. 

 

 



- THNTH: Chủ đề “Các 

loại côn trùng” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 5 

CHỦ ĐỀ NHÁNH: CÁC LOẠI CÔN TRÙNG 

Thời gian: 1 tuần (Từ 07/04 -> 11/04/2025) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ 2:  

07/04/2025 

THỨ 3:  

08/04/2025 

THỨ 4: 

09/04/2025 

THỨ 5:  

10/04/2025 

THỨ 6: 

11/04/2025 

LỄ GIÁO 
- Trẻ biết cám ơn khi ai cho hoặc giúp điều gì 

- Trẻ biết quan tâm đến những người than 

ĐÓN TRẺ 

- Nhắc trẻ chào ba mẹ, chào cô khi đến lớp, hướng dẫn trẻ vào lớp, cất đồ dùng cá nhân. 

- Cho cháu quan sát tranh, trò chuyện với trẻ góc nổi bật của chủ đề, trò chuyện về các con côn trùng mà trẻ biết 

- Cho cháu chơi với chữ cái: Tạo hình chữ cái từ các nguyên vật liệu thiên nhiên 

- Cho các cháu chơi tự do. 

TDS Thở: Gà gáy; Tay 1 ; Bụng 2;  Chân 1, Bật 1 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

Quan sát con kiến 

TCVĐ : Bắt bướm 

Quan sát con ong 

TCVĐ: Kiến tha mồi 

Quan sát con sâu 

TCVĐ : Bắt bướm 

Thử nghiệm: “Sâu giấy đổi 

màu” 

TCVĐ: Dế nhảy 

Quan sát con bướm 

TCVĐ: Kiến tha mồi 

HOẠT ĐỘNG 

HỌC  

*GDAN: Dạy múa 

minh họa “Chị ong nâu 

và em bé” 

 

*LQVT: Đếm đến 8 

(Trang 23) 

 

*TẠO HÌNH:  
Vẽ, tô màu con bướm 

(Trang 21) 

*TDGH: Bò dích dắc qua 5 

điểm  

(Thở: Gà gáy; Tay 1 (BT); 

Bụng 2;  Chân 1(BT), Bật 1) 

*KPKH: Tìm hiểu một số loài 

côn trùng. 

*PTNN:  Kể chuyện 

theo tranh chủ đề “Côn 

trùng”. 

 

HOẠT ĐỘNG 

VUI CHƠI 

 Phân vai: Cửa hàng lưu niệm. Gia đình.Tài xế    

 Xây dựng: Mô hình khu vườn côn trùng 

 Nghệ thuật: Tô, vẽ, in một số con côn trùng. Cắt dán làm album về côn trùng. Làm côn trùng (chuồn chuồn, bướm, ong…) từ nguyên 

vật liệu phế thải (muỗng, dĩa giấy, hột hạt…). Tạo hình với các chữ cái in rỗng.  

 Học tập: Xem tranh truyên, kể chuyện theo nội dung tranh. Trò chơi “Chú ong tài năng” . Xếp xếp vòng đời của bướm. Trò chơi ghép 

chữ theo tranh. Chơi trên bảng tương tác: Ghép tranh, phân nhóm côn trùng có lợi – có hại.  Kidmart: Ngôi nhà của Millie 

 Thiên nhiên: Chơi với lá cây, KPKH:  Thử nghiệm “Lốc xoáy mini” 

TCVĐ: Bắt bướm 

HĐ CHIỀU 

Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
Học ngoại khóa: 

Làm quen tiếng anh 
Học ngoại khóa: 

Thể dục nhịp điệu 
Sinh hoạt tập thể 

 

*ÔN TTVS: 

 Rửa chân 

 

HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG HỌC 

THÔNG MINH 

*KNS:  

Rèn kĩ năng sơ cứu vết 

bỏng 

 

THNTH:  

Chủ đề “Các loại côn trùng” 

 

 



 

 

 
Ngày   16  tháng   02  năm 2025 

TỔ TRƯỞNG 

 

 
 

Trần Thị Hòa 

Ngày    17  tháng   02    năm 2025                                                                      

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
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